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1. Đặt vấn đề
Giải bài tập  là một hoạt động trí tuệ khó khăn và 

phức tạp. Hình thành kỹ năng (KN) giải bài tập đòi 
hỏi sự kết hợp đa dạng nhiều khái niệm, định luật. 
Giải bài tập không chỉ là nhớ các khái niệm, công 
thức của định các định luật để rồi áp dụng mà đòi hỏi 
nắm chắc khái niệm, định luật; ý nghĩa của phép tính 
và khả năng tư duy độc lập của học sinh (HS). Giải 
bài tập giúp HS từng bước phát triển năng lực tư duy, 
rèn luyện phương pháp và KN suy luận, tập dượt khả 
năng quan sát, phỏng đoán, tìm tòi, rèn luyện những 
tính cách của người lao động như: cẩn thận, chu đáo, 
cụ thể. 

Chủ đề “Khối lượng riêng và áp suất” trong 
chương trình môn Khoa học tự nhiên 8 đã trang bị 
cho HS nhiều kiến thức hay và bổ ích với mạch nội 
dung như: khối lượng riêng, lực đẩy Acsimet, áp suất 
trong chất rắn – lỏng – khí, tăng – giảm áp suất. Với 
lượng kiến thức như vậy, nên đa số HS chưa định 
hướng được yêu cầu khi làm quen với nhiều bài toán 
định lượng và chưa có phương pháp giải hoặc một số 
HS trình bày chưa chặt chẽ, chưa khoa học. Vì thế, 
việc nghiên cứu xây dựng phương pháp giải bài tập 
cho HS là rất cần thiết. Để giúp cho HS suy nghĩ, 
lập luận một cách chặt chẽ và khoa học để tìm ra lời 
giải cho mỗi bài tập. Chúng tôi nghiên cứu xây dựng 
phương pháp “Hướng dẫn HS giải bài tập chủ đề 
3: Khối lượng riêng và áp suất trong chương trình 
môn Khoa học tự nhiên 8” 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm bài tập và vai trò của nó trong dạy 
học 

Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau  về 
khái niệm bài tập. Theo từ điển tiếng Việt: “Bài 
tập (exercise) là bài ra cho HS làm để tập vận dụng 
những điều đã học”. Theo Nguyễn Hữu Châu: “Bài 
tập (Assigment) là những nhiệm vụ, công việc được 
giao cho mỗi nhóm hoặc mỗi cá nhân trong khuôn 
khổ một chương trình học tập nhằm rèn luyện KN 
hay tăng cường kiến thức cho người học”. Vì vậy, 
trong các tài liệu giáo khoa, nhiều thuật ngữ bài tập 
khác nhau xuất hiện: “Bài tập tiếng Việt”, “Bài tập 
tiếng Anh”, “Bài tập Vật lý”..... Theo quan điểm hiện 
đại, bài tập không chỉ nhằm để giúp người học vận 
dụng những tri thức đã học, rèn luyện KN tương ứng 
mà còn giúp họ phương pháp hình thành tri thức mới 
và các KN khác. Bài tập có vai trò vô cùng quan 
trọng trong quá trình học tập. Bài tập giúp HS nắm 
vững được kiến thức một cách chính xác, sâu sắc và 
toàn diện; là hình thức củng cố, ôn tập, hệ thống hóa 
kiến thức và là phương tiện kiểm tra, kiến thức KN; 
phát triển khả năng tự học và tự quản lý thời gian của 
HS. Đồng thời đây cũng là phương tiện thuận lợi để 
HS liên hệ lí thuyết với thực hành, học tập với đời 
sống, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất 
và cuộc sống

 Giải bài tập là quá trình tìm ra cách giải quyết 
vấn đề hoặc đạt được mục tiêu cụ thể thông qua việc 
áp dụng các phương pháp, quy trình và KN phù hợp. 
Giải bài tập đóng vai trò quan trọng trong học tập 
nhằm phát triển tư duy logic, khả năng phân tích cho 
HS. Thông qua hoạt động giải bài tập, HS không 
những củng cố lý thuyết và tìm ra lời giải một cách 
chính xác, mà còn hướng cho HS cách suy nghĩ, lập 
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luận để hiểu rõ bản chất của vấn đề, và có cái nhìn 
đúng đắn khoa học. Giải bài tập được xem như là một 
phương pháp giáo dục và được sử dụng phổ biến ở 
nhiều cấp học khác nhau đòi hỏi người dạy và người 
học thực hiện được mục đích dạy học nhất định, 
trong đó các vấn đề được đặt ra và đòi hỏi những suy 
luận, những phép toán, các thí nghiệm dựa trên nhiều 
hiện tương và khái niệm, từ đó phát triển tư duy sáng 
tạo và rèn luyện KN cho người học. 
2.2. Phân loại bài tập

- Bài tập tự luận: yêu cầu HS trình bày ý kiến, suy 
nghĩ và giải thích một vấn đề chi tiết và logic. HS cần 
có kiến thức vững chắc và khả năng phân tích, tổng 
hợp để giải quyết bài tập.

- Bài tập trắc nghiệm: là loại bài tập đòi hỏi người 
học phải chọn đáp án đúng trong số nhiều đáp án 
được cung cấp để kiểm tra kiến thức và đánh giá sự 
hiểu biết của người học về một chủ đề cụ thể.

- Bài tập thí nghiệm: là bài tập đòi hỏi phải làm 
thí nghiệm để kiểm chứng lời giải lý thuyết hoặc để 
tìm ra những số liệu cần thiết cho việc giải bài tập.

Trên đây, là những bài dạng bài tập thông dụng và 
phố biến được áp dụng cho HS thực hiện tại trường 
Trung học cơ sở. Bên cạnh đó, còn có các dạng bài 
tập khác như: bài tập đồ thị, bài tập vấn đáp, bài tập 
thực hành,...
2.3. Một số KN quan trọng để giải bài tập

- KN đọc hiểu trong giải bài tập: tìm yếu tố quan 
trọng như dạng bài tâp, yêu cầu và mục đích. Sau đó 
phân tích và tìm ra phương pháp giải bài tập phù hợp. 
Nếu áp dụng tốt KN này, HS có thể áp dụng được 
nhiều dạng bài tập khác nhau.

- KN giải quyết vấn đề trong giải bài tập: cần 
phân tích vấn đề, tìm kiếm các giải pháp khác nhau 
và chọn giải pháp hợp lí. Nếu HS đạt điểm số không 
cao, cần tìm nguyên nhân để rút ra bài học và cải 
thiện KN giải quyết vấn đề.

- KN tìm kiếm thông tin trong giải bài tập: HS áp 
dụng nhiều thiết bị cũng như công cụ hỗ trợ học tập 
như: máy tính cầm tay, sách tham khảo, thư viện, các 
trang mạng Internet,...
2.4. Giải bài tập trong chương trình môn Khoa học 
tự nhiên 8

Môn Khoa học tự nhiên ở lớp 8 là môn học mới, 
được xây dựng và phát triển trên nền tảng các lĩnh 
vực Vật lí, Hoá học, Sinh học và Khoa học Trái 
đất. Khoa học tự nhiên là cơ sở của nhiều ngành quan 
trọng trong nền kinh tế, xã hội, có liên quan chặt chẽ 
với cuộc sống, do đó rất cần được sự chú ý học tập 
còn HS, trong đó có bài tập Khoa học tự nhiên. Bài 
tập trong chương trình môn Khoa học tự nhiên 8 

giúp HS vận dụng các thao tác tư duy, so sánh, phân 
tích,...để xác định bản chất, trên cơ sở đó chọn các 
công thức phù hợp cho từng bài tập. Bên cạnh đó là 
hình thức củng cố, ôn tập, mở rộng và đi sâu hơn 
vào nhiều vấn đề. Giải bài tập là một phương tiện để 
kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức đồng thời đánh 
giá chất lượng HS một cách chính xác.

 Trong chương trình môn Khoa học tự nhiên 8 HS 
sẽ làm quen với nhiều bài toán định lượng nên đa số 
HS chưa định hướng được yêu cầu của bài toán, chưa 
có phương pháp giải hoặc một số HS chưa biết cách 
làm, trình bày chưa chặt chẽ, chưa khoa học.
2.5. Xây dựng và thiết kế các bước giải bài tập chủ 
đề Khối lượng riêng và áp suất trong chương trình 
môn Khoa học tự nhiên 8

 a) Quy trình giải bài tập chủ đề Khối lượng riêng 
và áp suất 

Bước 1. Tìm hiểu đề bài: Bước này bao gồm việc 
xác định ý nghĩa của các thuật ngữ, phân biệt đâu là 
ẩn số, đâu là dữ liệu. Với những bài tập tính toán sau 
khi tìm hiểu đầu bài cần dùng các kí hiệu để tóm tắt 
đầu bài. Trong trường hợp cần thiết phải vẽ hình để 
diễn đạt những điều kiện của đầu bài.

Bước 2. Xác lập mối liên hệ cơ bản giữa các dữ 
liệu xuất phát và cái phải tìm: Phân tích nội dung bài 
tập, đối chiếu các dữ liệu xuất phát từ cái phải tìm để 
làm sáng tỏ bản chất vật lí của những hiện tượng mô 
tả trong bài. Trong quá trình phân tích, cần làm sáng 
tỏ một số vấn đề sau:

- Bài tập đang giải thuộc loại bài tập nào? Định 
tính hay định lượng? Bài tập thí nghiệm hay đồ thị.

- Đối tượng đang xét trong trạng thái nào? Ổn 
định hay biến đổi? Những điều kiện ổn định hay 
đang biến đổi như thế nào?

- Có những đặc trưng định tính, định lượng nào 
đã biết và chưa biết, mối quan hệ các đặc trưng đó 
biểu hiện ở những định luật, quy tắc, định nghĩa, 
công thức nào?

Bước 3. Rút ra kết quả cần tìm: Từ các liên hệ 
cần thiết đã xác lập được tiếp tục luận giải tính toán 
để rút ra kết quả cần tìm.

Bước 4. Kiểm tra và biện luận kết quả: Trong 
bước này phải phân tích kết quả cuối cùng để loại bỏ 
những kết quả không phù hợp với điều kiện đầu bài 
hoặc không phù hợp với thực tế. Việc biện luận cũng 
là một cách để kiểm tra sự đúng đắn của quá trình lập 
luận. Đôi khi nhờ sự biện luận này mà HS có thể tự 
phát hiện ra những sai lầm trong quá trình lập luận do 
sự vô lí của kết quả thu được.

b) Bài tập vận dụng. Ví dụ: Một diễn viên xiếc 
thú có khối lượng 60kg cưỡi một con voi có khối 
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lượng 4 tấn tác dụng lên mặt đất, biết mỗi bàn chân 
voi có diện tích bề mặt là 200cm2. Tính áp suất của 
con voi tác dụng lên mặt đất?

 Các bước giải bài tập
Bước 1. Tìm hiểu đề bài
Đề bài cho:
- Khối lượng con người và con voi
- Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân voi với mặt đất
Hỏi: Áp suất của con voi tác dụng lên mặt đất?
Bước 2. Định hướng hướng dẫn giải bài tập: 

Xác lập mối liên hệ cơ bản giữa các dữ liệu xuất phát 
và cái phải tìm

- Tổng trọng lượng cả thợ xiếc và con voi được 
tính như thế nào?

- Diện tích tiếp xúc của 4 bàn chân voi với mặt 
đất được tính như thế nào?

- Áp lực có độ lớn như thế nào so với tổng trọng 
lượng của thợ xiếc và con voi?

- Từ đó suy ra áp suất của 4 bàn chân voi tác dụng 
lên mặt đất ra sao?

Bước 3: Biện luận
- Kiểm tra đơn vị thứ nguyên trong hệ SI
- Biện luận đúng / sai phù hợp theo yêu cầu đề bài

Tóm tắt
mcon voi = 4 tấn = 4 000 kg
mthợ xiếc = 60 kg
S = 200 cm2 = 0,02 m2

---------------
p = ? (Pa)

Bài giải
Tổng trọng lượng cả con voi và 
thợ xiếc là:
P = Pcon voi + Pthợ xiếc  
= 10. mcon voi  + 10. mthợ xiếc     
= 10.4 000 + 10.60= 40 600 (N)
Diện tích tiếp xúc của 4 bàn chân 
voi lên mặt đất:
S = 4.S1 = 4. 0,02 = 0,08 (m2)
Áp lực của cả con voi và thợ 
xiếc là:
F = P = 40 600 (N)
Áp suất của con voi lên mặt đất là:
p=  =  = 507 500 (Pa)

- Kết quả đúng. Vì diện tích tiếp 
xúc càng nhỏ thì áp suất càng lớn 
(do diện tích tiếp xúc tỉ lệ nghịch 
với áp suất)

2.7 Thực nghiệm sư phạm
* Đối tượng thực nghiệm sư phạm: được sự 

đồng ý và cho phép của Ban giám hiệu trường THTH 
Sài Gòn (quận 5 – TP. HCM), chúng tôi đã tiến hành 
chọn lớp thực nghiệm (8A2) và lớp đối chứng (8A6)

* Phương pháp đánh giá: Để đảm bảo tính khách 
quan, sau thực nghiệm chúng tôi đã tiến hành phát 
phiếu kiểm tra đánh giá tại lớp thực nghiệm (8A2) và 
lớp đối chứng (8A6), với số lượng HS các lớp bằng 

nhau và chất lượng học tập như nhau. Thống kê và 
đối chiếu giữa các lớp, thu được thông qua biểu đồ 
dưới đây dưới đây:

* Nhận xét kết quả:
- Quan sát biểu đồ, nhận thấy điểm số lớp thực 

nghiệm (8A2) có điểm số cao vượt trội so với lớp đối 
chứng (8A6). Đường tích lũy của lớp thực nghiệm 
(đường màu xanh) cao hơn lớp đối chứng (đường 
màu cam).

- Với sự chênh lệch điểm số giữa hai lớp ở mức 
độ cao, có thể thấy rằng mức độ hiểu bài giữa lớp 
thực nghiệm và lớp đối chứng cũng có sự chênh lệch 
cao là do: lớp thực nghiệm HS khi được tiếp cận giải 
bài tập có phương pháp rõ ràng một cách chặt chẽ và 
logic khoa học cũng như đã có sự tìm tòi và tư duy 
sáng tạo hơn; từ đó đã giúp các em giải quyết và vận 
dụng được nhiều hơn vào bài tập nâng cao. Còn đối 
với lớp đối chứng nhiều HS còn gặp khó khăn (như 
trong cách đổi đơn vị, tóm tắt và phân tích đề,...)
3. Kết luận

Thông qua thực nghiệm sư phạm đã kiểm chứng 
được tầm quan trọng và sự hiệu quả của việc áp dụng 
phương pháp giải bài tập vào dạy học phần “Khối 
lượng riêng và áp suất” trong chương trình môn 
Khoa học tự nhiên 8 đã giúp HS nắm bắt các kiến 
thức chắc chắn, hiểu sâu các định luật, những quy 
luật và hiện tượng. Từ đó, tạo được sự hứng thú học 
tập và nghiên cứu tìm tòi kiến thức mới cho HS. Mặt 
khác, bài báo còn giúp giáo viên có thể phát huy kinh 
nghiệm và xây dựng được thêm nhiều phương pháp 
giảng dạy hiệu quả, hiểu rõ hơn về trình độ nhận thức 
học tập của HS một cách chính xác.
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